
1  Trồng trọt

-  Cây lúa 

+ Diện tích Ha 7.320 0,0 0,00

+ Sản lượng Tấn 0 0,0

- Cây ngô

+ Diện tích Ha 195 0,0 0,00

+ Sản lượng Tấn 0 0,0

- Rau các loại

+ Diện tích Ha 783 215 27,46

+ Sản lượng Tấn 14.732 3.825 25,96

- Cây lạc

+ Diện tích Ha 203 0,00 0,00

+ Sản lượng Tấn 0 0,00

- Đậu các loại

+ Diện tích Ha 10 0,00 0,00

+ Sản lượng Tấn 0 0,00

2 Chăn nuôi

Đàn trâu con 1410 1410 100,00

- Đàn bò con 16.080 16.080 100,00

- Đàn lợn con 34.020 34.020 100,00

- Đàn gia cầm nghìn con 2.577,0 2.577,0 100,00

3 Thủy sản

+ Diện tích Ha 949,6 949,6 100,00

-

Sản lượng 

nuôi trồng
tấn 33 17 51,52

-
Sản lượng 

khai thác
tấn 392 141,0 35,97

4 Lâm nghiệp

-

Diện tích trồng mới 

và trồng lại rừng 

khai thác

ha 0 0 0,00

-

Khai thác gỗ 

rừng trồng ha
20 10 50,00

-

Sản xuất 

cây giống
nghìn cây 2.000 950 47,50

5

Tỷ lệ che

 phủ rừng
%

 Phụ lục 02:  KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THÁNG 3/ 2024

(kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /    /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Chỉ tiêu

Đơn 

vị 

tính

Kế hoạch 

Quí I năm 

2024

Kế hoạch 

tháng  3/2024

So với kế 

hoạch Quí I (%)
Ghi chú
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